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1 Công ty TNHH Vũ Hà Bình An 1 16 120 NKH 45408,3 16330,6 0 0 0 0 3,875,966,000 3,875,966,000

2 Lê Tấn Tài Bình An 1 11 598
ONT

HNK
991.0 0 25,462,000 0 0 0 25,462,000

3 Lê Thị Thu Nhi Cảnh An 1 11 398 NTD 498.0 498.0 0 0 5,940,000 114,859,000 0 120,799,000

A     1,489.0          498.0   0 25,462,000 5,940,000 114,859,000 3,875,966,000 4,022,227,000

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 80,445,000

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 8,044,000

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 5,631,000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 2,413,000

4,110,716,000

     

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tiền bằng chữ: Bốn tỷ một trăm mười triệu bảy trăm mười sáu nghìn đồng./.

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUY NHƠN - CHÍ THẠNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG 

GIAI  ĐOẠN 2021 - 2025 ĐOẠN ĐI QUA XÃ PHƯỚC THÀNH, HUYỆN TUY PHƯỚC (ĐỢT 44)

(Kèm theo Quyết định số 3070 ngày 17/5/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG (A+B+C)



STT Họ và tên
Địa

 Chỉ

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa 

 Hạng 

đất

Loại 

đất

Diện tích 

tổng thửa 

(m2)

Diện tích 

đất thu hồi 

(m2)

Tiền bồi 

thường về 

đất (đ)

Tiền bồi 

thường về nhà 

cửa(đ)

Tiền bồi 

thường về 

VKT(đ)

Tiền bồi 

thường về mồ 

mả(đ)

Tiền hỗ trợ 

các khoản (đ)

Tổng cộng tiền 

bồi thường, hỗ 

trợ (đ)






		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2024-05-20T07:43:02+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Thái<thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2024-05-20T13:27:53+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




